
GIỚI THIỆU UNCITRAL 
VÀ QUY TẮC TRỌNG 

TÀI UNCITRAL

1

ĐOÀN Thanh Huyền
Đại học Luật Hà Nội



CÁC NỘI DUNG CHÍNH

2

UNCITRAL – Một ủy ban của Liên hợp quốc

Quy tắc Trọng tài UNCITRAL

Việc áp dụng Quy tắc Trọng tài UNCITRAL 
trong một số vụ kiện ISDS của Việt Nam
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1. Nguồn gốc: UNCITRAL thành lập ngày 17/12/1966 theo
Nghị quyết 2205(XXI) của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

2. Thành viên:
• Khi mới thành lập: 29 thành viên.
• Hiện nay: 60 thành viên.
• Nhiệm kỳ: 6 năm. Cứ 3 năm thì sẽ có 1 nửa số thành viên
hết nhiệm kỳ.

• Việt Nam trở thành thành viên UNCITRAL từ năm 2019.

I. UNCITRAL – Nguồn gốc, nhiệm vụ và tổ chức
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3. Vai trò: Hiện đại hóa, hài hòa hóa pháp luật về thương mại quốc tế 
thông qua việc xây dựng và thúc đẩy việc sử dụng luật mẫu và các 
hướng dẫn chung.

4. Một số nhiệm vụ chính của UNCITRAL
§ Chuẩn bị và thúc đẩy việc thông qua các công ước quốc tế mới, luật 

mẫu, luật thống nhất, thúc đẩy pháp điển hóa;
§ Xây dựng các văn bản giải thích và áp dụng các công ước quốc tế và 

luật thống nhất trong lĩnh vực thương mại quốc tế;
§ Thu thập và phổ biến thông tin về luật pháp quốc gia và sự phát triển 

của luật pháp quốc gia, bao gồm cả án lệ trong lĩnh vực thương mại 
quốc tế;

§ Duy trì sự hợp tác chặt chẽ với UNCTAD và các cơ quan khác của 
Liên hợp quốc và các tổ chức liên quan đến thương mại quốc tế. 

I. UNCITRAL – Nguồn gốc, nhiệm vụ và tổ chức
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ỦY 
BAN

WG II: Giải quyết tranh chấp

WG III: Cải tổ cơ chế ISDS

WG IV: Thương mại điện tử

WG V: Luật phá sản

WG VI: Bán tàu theo phương 
thức tư pháp

WG I: Doanh nghiệp vừa và nhỏ
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Các văn kiện chính của UNCITRAL về trọng tài
và hòa giải

Luật mẫu:
§ Luật mẫu UNCITRAL về trọng tài thương mại quốc tế;
§ Luật mẫu UNCITRAL về hòa giải.

Công ước:
§ Công ước New York 1958 về công nhận và thi hành phán quyết trọng tài
nước ngoài;

§ Công ước về thỏa thuận giải quyết tranh chấp quốc tế là kết quả hòa giải
(Công ước Singapore về Hòa giải).

§ Công ước về minh bạch hóa trong trọng tài nhà nước – nhà đầu tư trên cơ
sở hiệp định (Công ước Mauritius về minh bạch hóa).

Các quy tắc:
§ Quy tắc Trọng tài;
§ Quy tắc Hòa giải (mediation);
§ Quy tắc Trung gian (conciliation).



II. Quy tắc Trọng tài UNCITRAL
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Các bản Quy tắc Trọng tài UNCITRAL:

§ Quy tắc Trọng tài UNCITRAL 1976;
§ Quy tắc Trọng tài UNCITRAL 2010;
§ Quy tắc Trọng tài UNCITRAL 2013;
§ Quy tắc Trọng tài UNCITRAL 2021 (có phụ lục Quy 

tắc trọng tài rút gọn).



II. Quy tắc Trọng tài UNCITRAL

Các nội dung chính: 
§ Quy định chung; 
§ Thành lập hội đồng trọng tài; 
§ Thủ tục trọng tài; 
§ Phán quyết. 
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III. Việc áp dụng Quy tắc Trọng tài UNCITRAL 
trong một số vụ kiện ISDS của Việt Nam

§ Phần lớn các hiệp định đầu tư và FTA có chương
đầu tư của Việt Nam quy định Quy tắc Trọng tài
UNCITRAL là một trong những quy tắc mà các bên
tranh chấp có thể lựa chọn áp dụng khi giải quyết
tranh chấp tại trọng tài quốc tế.

§ Hầu hết các vụ kiện ISDS của Việt Nam được giải
quyết theo Quy tắc Trọng tài UNCITRAL.
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III. Việc áp dụng Quy tắc Trọng tài UNCITRAL 
trong một số vụ kiện ISDS của Việt Nam

Một số khó khăn mà Chính phủ Việt Nam gặp phải khi áp
dụng Quy tắc Trọng tài UNCITRAL để giải quyết các vụ kiện
ISDS:
§ Thời gian để trả lời thông báo trọng tài và bổ nhiệm trọng

tài viên quá ngắn;
§ Thiếu cơ chế bác đơn kiện sớm;
§ Vấn đề bảo đảm thi hành phán quyết trọng tài (security

for costs); và
§ Một số nội dung khác.
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Danh mục tài liệu tham khảo

• A Guide to UNCITRAL: Basic facts about the United Nations 
Commission on International Trade Law

• A Guide to the UNCITRAL Arbitration Rules, Clyde Croft, Christopher 
Kee, Jeff Waincymer, Cambridge University Press, May 2013

• Introductory Note to the 2010 UNCITRAL Arbitration Rules, Georgios 
Petrochilos, 49 INT'l LEGAL Materials 1640 (2010).

• https://uncitral.un.org/en/texts
• https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration
• https://uncitral.un.org/en/texts/mediation
• https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/transparency
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https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/12-57491-guide-to-uncitral-e.pdf
https://uncitral.un.org/en/texts
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration
https://uncitral.un.org/en/texts/mediation
https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/conventions/transparency


Q&A
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